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QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-VSR ngày 23 tháng 11 năm 2021       

của Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương) 

 

Chương 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy chế này xây dựng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ của Bô Giáo dục và Đào tạo, được ban hành theo Thông tư 18/2021/TT-

BGDĐT ngày 28/6/2021. Quy chế quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức đào tạo 

trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ. Quy chế này áp dụng đối với Viện Sốt rét - Ký 

sinh trùng - Côn trùng Trung ương (sau đây gọi là Viện). 

Điều 2. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn 

trùng Trung ương xây dựng, thẩm định và ban hành, đáp ứng yêu cầu của Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam và quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nghiên cứu khoa học là thành phần chính yếu và bắt buộc trong chương 

trình đào tạo trình độ tiến sĩ, được quy định chi tiết tại Quy chế đào tạo tiến sĩ của 

Viện. Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong luận án tiến sĩ và những công bố 

khoa học có liên quan của nghiên cứu sinh. 

Điều 3. Thời gian và hình thức đào tạo 

1. Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 03 năm (36 tháng) đến 

04 năm (48 tháng), bảo đảm phần lớn nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào 

tạo trong thời gian này; mỗi nghiên cứu sinh có một kế hoạch học tập, nghiên cứu 

toàn khóa nằm trong khung thời gian đào tạo tiêu chuẩn phê duyệt kèm theo quyết 

định công nhận nghiên cứu sinh (theo mẫu tại Phụ lục I). 

2. Nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so 

với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 01 năm (12 tháng), hoặc 

chậm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nhưng tổng thời gian đào 

tạo không vượt quá 06 năm (72 tháng) tính từ ngày quyết định công nhận nghiên 

cứu sinh có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành các thủ tục trình luận án cho Viện, 
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trước khi thực hiện quy trình phản biện độc lập và thành lập Hội đồng đánh giá 

luận án của Viện. 

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy; nghiên 

cứu sinh phải dành đủ thời học tập, nghiên cứu tại Viện theo kế hoạch đã được phê 

duyệt; trong đó khi đăng ký đủ 30 tín chỉ trong một năm học được xác định là tập 

trung toàn thời gian. 

Điều 4. Tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ 

1. Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại 

khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) và 

những quy định pháp luật khác có liên quan; 

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ 

trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các học phần, môn học (sau đây gọi chung 

là học phần) đảm nhiệm trong chương trình đào tạo; 

c) Có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 

giảng dạy, nghiên cứu và triển khai những hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế về 

lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm trong chương trình đào tạo tiến sĩ. 

2. Người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng thêm những 

yêu cầu sau: 

a) Có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm (12 

tháng) trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ; 

b) Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm được phân công 

giảng dạy có công bố liên quan đến chuyên môn giảng dạy với vai trò là tác giả 

đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ của 02 bài báo, báo cáo khoa học trong các ấn 

phẩm được tính tới 0,75 điểm trở lên theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà 

nước quy định; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả của 01 sách chuyên khảo do các 

nhà xuất bản trong nước và quốc tế phát hành hoặc của 01 chương sách tham khảo 

do các nhà xuất bản quốc tế phát hành (sau đây gọi chung là tác giả chính); 

Điều 5. Tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh 
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1. Người hướng dẫn chính, người hướng dẫn phụ và người hướng dẫn độc 

lập nghiên cứu sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ 

tiến sĩ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này. 

2. Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm có quyết định công 

nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, người hướng dẫn chính, người hướng dẫn độc 

lập, người đồng hướng dẫn khi không phân biệt giữa hướng dẫn chính và hướng 

dẫn phụ phải có thêm kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn liên quan tới 

đề tài luận án hướng dẫn, cụ thể như sau: 

a) Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được 

công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus (sau đây 

gọi chung là danh mục WoS/Scopus) hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất 

bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong 

nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 

điểm trở lên, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và 

quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 4,0 điểm trở lên tính theo 

điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không 

chia điểm khi có đồng tác giả); hoặc 

b) Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 kết quả nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia 

hoặc quốc tế; hoặc của ít nhất 01 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia hoặc 

quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh 

vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao. 

     3. Mỗi nghiên cứu sinh có 01 hoặc 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 

người là cán bộ cơ hữu của Viện hoặc có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

với Viện theo quy định của pháp luật; làm việc theo chế độ trọn thời gian tại Viện 

với thời hạn của hợp đồng phù hợp với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của 

nghiên cứu sinh. 

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ và 

người hướng dẫn nghiên cứu sinh 

1. Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và quyền theo 

quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2018), theo quy chế của Viện và theo quy định pháp luật liên quan. 
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2. Tại cùng một thời điểm, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn độc 

lập tối đa 07 nghiên cứu sinh; người có chức danh phó giáo sư, hoặc có bằng tiến sĩ 

khoa học được hướng dẫn độc lập tối đa 05 nghiên cứu sinh; người có bằng tiến sĩ 

được hướng dẫn độc lập tối đa 03 nghiên cứu sinh. Trường hợp đồng hướng dẫn 01 

nghiên cứu sinh được tính quy đổi tương đương hướng dẫn độc lập 0,5 nghiên cứu 

sinh. 

3. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh có trách nhiệm: 

a) Thông qua kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa và hằng năm của 

nghiên cứu sinh; hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá, theo dõi và đôn đốc nghiên cứu sinh 

thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu theo kế hoạch đã thông qua; 

b) Đề xuất hoặc có ý kiến về những thay đổi trong quá trình học tập, nghiên 

cứu của nghiên cứu sinh; 

c) Đề xuất để nghiên cứu sinh được đánh giá luận án tại các bộ môn chuyên 

môn và được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án của Viện; 

   d) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy chế của Viện. 
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Chương 2 

TUYỂN SINH 

 

Điều 7. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển: 

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên, bác sĩ nội 

trú hạng giỏi, có chuyên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 

7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc 

thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ; 

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển; 

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương 

trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; 

hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu 

viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ; 

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu 

toàn khóa. 

2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại 

ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, 

phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt 

Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài; 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các 

cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy 

chế này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ 

khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố. 

3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương 

trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu 

từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải 
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đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp 

là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ 

tiến sĩ. 

   4. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết yêu cầu về trình độ chuyên 

môn phù hợp, năng lực ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác và những yêu cầu khác 

đối với người dự tuyển tùy theo đặc điểm của từng lĩnh vực, ngành đào tạo và 

chương trình đào tạo cụ thể của cơ sở đào tạo trên cơ sở những yêu cầu tối thiểu 

quy định tại Điều này.   

Điều 8. Tuyển sinh và công nhận nghiên cứu sinh 

1. Việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều lần trong năm do Viện 

quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai đào tạo ở trình 

độ tiến sĩ theo quy định hiện hành. 

2. Phương thức tuyển sinh bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa 

thi tuyển và xét tuyển do cơ sở đào tạo quyết định bảo đảm đánh giá minh bạch, 

công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức, năng lực của người dự tuyển. 

Viện được tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng những điều 

kiện đảm bảo chất lượng như đối với tuyển sinh trực tiếp. 

3. Thông báo tuyển sinh được công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của Viện ít nhất 30 ngày làm việc trước khi tổ chức tuyển sinh, trong đó bao gồm 

những thông tin về đối tượng và điều kiện dự tuyển; ngành tuyển sinh và yêu cầu 

chuyên môn phù hợp; chỉ tiêu tuyển sinh; hồ sơ dự tuyển, kế hoạch và phương thức 

tuyển sinh, thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học; học phí, 

các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh trong quá 

trình học tập (nếu có) và những thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chương 

trình đào tạo và của Viện. 

4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Viện thực hiện việc kiểm tra, thanh 

tra và giám sát nội bộ theo quy định hiện hành. 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh phải có đầy đủ thông tin bao gồm: 

tên nghiên cứu sinh, ngành đào tạo, tên đề tài luận án dự kiến, người hướng dẫn 

hoặc đồng hướng dẫn, đơn vị chuyên môn quản lý nghiên cứu sinh, thời gian đào 

tạo kèm theo kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của nghiên cứu sinh. 
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  6. Quy chế của Viện quy định chi tiết về kế hoạch tuyển sinh, thông báo 

tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và công nhận nghiên cứu 

sinh; quy định về lưu trữ phục vụ công tác quản lý, thẩm định, giám sát, thanh tra 

và kiểm tra; quy định cụ thể trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm đối với tập thể, 

đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức tuyển sinh và công nhận nghiên 

cứu sinh. 
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Chương 3 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

  

Điều 9. Tổ chức hoạt động đào tạo 

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ được triển khai theo hình thức chính quy quy định 

tại khoản 3 Điều 3 của Quy chế này tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

Trung ương. 

2. Viện thỏa thuận, phối hợp với các cơ sở đào tạo khác để tổ chức giảng 

dạy những học phần học chung và công nhận kết quả học tập lẫn nhau. 

3. Viện tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến 

hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp khi đáp ứng quy định hiện hành về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có giải pháp 

bảo đảm chất lượng các lớp học này không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp. 

4. Việc đánh giá và tính điểm học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ 

được áp dụng quy định về đánh giá và tính điểm học phần theo quy chế đào tạo 

trình độ đại học. 

   5. Quy chế của Viện quy định chi tiết các hoạt động học tập, nghiên cứu của 

nghiên cứu sinh; thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức đào tạo; cách đánh giá, 

tính điểm học phần và những quy định liên quan khác trong tổ chức hoạt động đào 

tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo. 

Điều 10. Thay đổi trong quá trình đào tạo 

1. Nghiên cứu sinh và người hướng dẫn được đề xuất với Viện về việc thay 

đổi đề tài luận án, bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn, thay đổi bộ môn phụ 

trách. Việc thay đổi phải kèm theo điều chỉnh kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn 

khóa và bảo đảm thời gian đào tạo tuân thủ quy định tại Điều 3 của Quy chế này. 

2. Nghiên cứu sinh bị buộc thôi học trong những trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành chương trình đào tạo trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Quy chế này; 



 9 

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về thực hiện trách nhiệm của nghiên cứu 

sinh hoặc quy định của pháp luật đã được hội đồng chuyên môn hoặc cơ quan có 

thẩm quyền kết luận; 

c) Vi phạm quy định của Viện ở mức độ buộc thôi học. 

3. Quy chế của Viện quy định chi tiết về việc: 

a) Thay đổi đề tài luận án, bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn, thay đổi 

đơn vị chuyên môn phụ trách và chuyển cơ sở đào tạo; 

    b) Rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh; 

các trường hợp bị buộc thôi học và quy trình, thủ tục cho nghiên cứu sinh thôi học. 

Điều 11. Công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu 

1. Kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh đã tích lũy trong chương 

trình đào tạo tiến sĩ được bảo lưu, xem xét công nhận, chuyển đổi trong những 

trường hợp sau: 

a) Nghiên cứu sinh bị thôi học và có nguyện vọng được tiếp tục theo học 

chương trình đào tạo thạc sĩ ngành tương ứng nếu đáp ứng những quy định của quy 

chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành; 

b) Nghiên cứu sinh chuyển ngành đào tạo; 

c) Nghiên cứu sinh đã thôi học, đăng ký dự tuyển lại và được công nhận là 

nghiên cứu sinh mới của Viện đã theo học. 

2. Việc công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu đã tích lũy của 

nghiên cứu sinh phải phù hợp với nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, được 

thực hiện trên cơ sở đề xuất của hội đồng đào tạo tiến sĩ của Viện. Trường hợp 

chuyển cơ sở đào tạo hoặc là nghiên cứu sinh mới, việc công nhận và chuyển đổi 

kết quả học tập, nghiên cứu tối đa không quá 50% tổng khối lượng của chương 

trình đào tạo. 

   3. Quy chế của Viện quy định chi tiết về thời hạn bảo lưu, thành phần hội 

đồng đào tạo tiến sĩ, quy trình thực hiện việc công nhận và chuyển đổi kết quả học 

tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo 
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Nghiên cứu sinh có quyền và trách nhiệm sau: 

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Luật 

Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018). 

2. Xây dựng và đề xuất kế hoạch học tập, nghiên cứu chi tiết từng năm trên 

cơ sở kế hoạch toàn khóa đã được phê duyệt tại quyết định công nhận nghiên cứu 

sinh, trong đó có kế hoạch làm việc và báo cáo với người hướng dẫn; thực hiện kế 

hoạch đã được người hướng dẫn và đơn vị chuyên môn thông qua; định kỳ 06 

tháng báo cáo tiến độ và kết quả học tập, nghiên cứu cho bộ môn chuyên môn; đề 

xuất với người hướng dẫn và bộ môn chuyên môn về những thay đổi trong quá 

trình học tập, nghiên cứu. 

3. Tham gia sinh hoạt khoa học tại bộ môn chuyên môn như một giảng viên 

trợ giảng, nghiên cứu viên cơ hữu; tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên 

cứu theo phân công của người hướng dẫn. 

4. Tuân thủ quy định của Viện về liêm chính học thuật, bảo đảm kết quả 

công bố xuất phát từ nghiên cứu của cá nhân với sự hỗ trợ của người hướng dẫn; 

ghi nhận và trích dẫn đầy đủ sự tham gia của cá nhân, tập thể hoặc tổ chức khác 

(nếu có). 

   5. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy chế của Viện. 

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của bộ môn chuyên môn 

Bộ môn chuyên môn có quyền và trách nhiệm sau: 

1. Đề xuất người hướng dẫn nghiên cứu sinh có chuyên môn phù hợp với đề 

tài luận án. 

2. Thông qua kế hoạch học tập và nghiên cứu chi tiết hằng năm của nghiên 

cứu sinh; tạo điều kiện, hỗ trợ, đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

3. Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ cho nghiên cứu sinh; triển khai đánh 

giá luận án của nghiên cứu sinh tại bộ môn chuyên môn; thông qua đề nghị cho 

nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án của Viện. 

   4. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy chế của Viện. 
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Chương 4 

ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ 

Điều 14. Đánh giá luận án tại bộ môn chuyên môn 

1. Việc đánh giá luận án tại bộ môn chuyên môn được tổ chức khi nghiên 

cứu sinh đáp ứng đủ những yêu cầu sau và yêu cầu bổ sung của Viện đối với từng 

chương trình đào tạo (nếu có): 

a) Đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ; 

b) Có bản thảo luận án tiến sĩ được người hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn 

đồng ý đề xuất được đánh giá ở bộ môn chuyên môn; 

c) Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được 

công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus, hoặc chương sách tham 

khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các 

tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm 

đánh giá tới 0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các 

nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng 

điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy 

định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả), có liên quan và 

đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án; 

d) Yêu cầu tại điểm c khoản này có thể được thay thế bằng minh chứng là 

tác giả hoặc đồng tác giả của: 01 kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công 

nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia, quốc tế; hoặc 01 

giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được công nhận bởi cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

2. Viện quy định chi tiết việc đánh giá luận án ở bộ môn chuyên môn bảo 

đảm đúng tính chất là sinh hoạt khoa học, hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án 

trước khi thực hiện quy trình phản biện độc lập và bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh 

giá luận án của Viện. 

Điều 15. Phản biện độc lập luận án 

1. Phản biện độc lập là quy trình bắt buộc trước khi luận án của nghiên cứu 

sinh được đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án của Viện. Chậm nhất không 



 12 

quá 06 tháng tính từ thời điểm nghiên cứu sinh hoàn thành thủ tục trình luận án sau 

khi đã được bộ môn chuyên môn thông qua, cơ sở đào tạo phải hoàn thành quy 

trình phản biện độc lập cho nghiên cứu sinh; riêng trường hợp phải thực hiện lấy ý 

kiến phản biện độc lập lần thứ hai theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thời gian 

được kéo dài thêm tối đa 03 tháng. 

2. Luận án của nghiên cứu sinh được gửi lấy ý kiến phản biện của 02 nhà 

khoa học hoặc chuyên gia không phải là cán bộ của Viện, có chuyên môn phù hợp 

với đề tài luận án, đáp ứng tiêu chuẩn như đối với người hướng dẫn độc lập quy 

định tại Điều 5 của Quy chế này. Người phản biện độc lập không có lợi ích liên 

quan trực tiếp tới nghiên cứu sinh và người hướng dẫn; không có quan hệ cha, mẹ, 

vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột với nghiên cứu sinh; không có liên hệ hợp 

tác, hỗ trợ trực tiếp nghiên cứu sinh về chuyên môn liên quan đến nội dung luận án 

và người hướng dẫn trong quá trình thực hiện luận án. 

3. Việc phản biện độc lập phải đảm bảo khách quan và minh bạch. Ý kiến 

kết luận của người phản biện độc lập đối với luận án phải ghi rõ đồng ý hay không 

đồng ý về chuyên môn. Luận án được xác định là đạt quy trình phản biện độc lập 

khi được 02 người phản biện độc lập đồng ý. Nếu có 01 người phản biện không 

đồng ý, Viện gửi luận án để lấy ý kiến của thêm 01 người phản biện độc lập khác 

làm căn cứ quyết định. Trong trường hợp 02 người phản biện độc lập không đồng ý 

về chất lượng chuyên môn của luận án, Viện yêu cầu nghiên cứu sinh và người 

hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung luận án và triển khai quy trình gửi lấy ý kiến phản 

biện độc lập lần thứ hai. Không thực hiện lấy ý kiến phản biện độc lập lần thứ ba. 

4. Thông tin về người phản biện độc lập được giữ kín đối với nghiên cứu 

sinh và người hướng dẫn. Người phản biện độc lập không tiếp xúc hoặc yêu cầu 

nghiên cứu sinh cung cấp thông tin, giải trình ý kiến phản biện. Mọi liên hệ với 

người phản biện trong quá trình phản biện độc lập thuộc trách nhiệm của Viện. 

Những ý kiến giải trình của nghiên cứu sinh được gửi cho Viện và trình bày tại 

buổi bảo vệ luận án. 

   5. Viện quy định cụ thể quy trình lựa chọn, gửi lấy ý kiến và xử lý ý kiến 

phản biện độc lập; việc bảo mật danh tính và thông tin cá nhân của người phản biện 

độc lập. 

 

 



 13 

Điều 16. Đánh giá luận án tại Viện 

1. Yêu cầu đối với luận án tiến sĩ để được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận 

án của Viện: 

a) Là báo cáo khoa học tổng hợp kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên 

cứu sinh, thể hiện nghiên cứu sinh có khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo tri 

thức mới có giá trị làm gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề 

xuất những ý tưởng, giải pháp mới giải quyết những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực 

nghiên cứu trong những hoàn cảnh thực tiễn cụ thể; 

b) Đạt quy trình phản biện độc lập; 

c) Tuân thủ quy định của Viện về hình thức trình bày, kiểm soát đạo văn và 

những tiêu chuẩn về liêm chính học thuật; minh bạch nguồn tham khảo kết quả 

nghiên cứu chung của nghiên cứu sinh và của những tác giả khác (nếu có) và thực 

hiện đúng các quy định khác của pháp luật sở hữu trí tuệ. 

2. Việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án của Viện được quy định chi tiết 

tại quy chế của Viện, bảo đảm những yêu cầu sau: 

a) Số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu có 05 người, trong đó, số thành 

viên chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư không quá 02 người; số thành viên 

ngoài cơ sở đào tạo tối thiểu là 02 người; 

b) Thành phần Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, các ủy viên phản biện và ủy 

viên khác, trong đó có 01 phản biện là người của cơ sở đào tạo và 01 phản biện là 

người ngoài cơ sở đào tạo; phản biện không được là đồng tác giả với nghiên cứu 

sinh trong những công bố khoa học có liên quan đến luận án; chủ tịch Hội đồng 

phải là giáo sư hoặc phó giáo sư ngành phù hợp với chuyên môn của đề tài luận án, 

là giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo; 01 người hướng dẫn 

nghiên cứu sinh có thể tham gia Hội đồng với tư cách là ủy viên; 

c) Tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của thành viên Hội đồng như tiêu 

chuẩn về năng lực nghiên cứu của người hướng dẫn chính quy định tại Điều 5 trừ 

thư ký Hội đồng phải đáp ứng quy định như đối với giảng viên giảng dạy trình độ 

tiến sĩ quy định tại Điều 4 của Quy chế này; 

d) Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột của nghiên cứu sinh 

không tham gia Hội đồng. 
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3. Trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ khi luận án của nghiên cứu sinh đạt 

quy trình phản biện độc lập, Viện tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án. Việc tổ 

chức buổi đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh do Viện quyết định bảo đảm những 

yêu cầu sau: 

a) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đánh giá luận án, tóm tắt luận án được 

công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Viện (trừ trường hợp đánh giá 

luận án theo chế độ mật); 

b) Không tổ chức buổi đánh giá luận án khi thành viên Hội đồng có mặt 

dưới 05 người hoặc vắng mặt quá 01 người; 

c) Trường hợp Viện tổ chức đánh giá luận án trực tuyến phải bảo đảm có ít 

nhất 03 thành viên Hội đồng có mặt trực tiếp cùng nghiên cứu sinh; trong trường 

hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

d) Mọi thủ tục chuẩn bị tổ chức buổi đánh giá luận án do Viện thực hiện; 

nghiên cứu sinh và người hướng dẫn không tiếp xúc hoặc liên hệ với các thành viên 

Hội đồng trước buổi đánh giá luận án. 

4. Hội đồng phải bỏ phiếu và quyết nghị thông qua hoặc không thông qua 

luận án; yêu cầu những nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết trong trường 

hợp thông qua; kiến nghị hoặc không kiến nghị tổ chức đánh giá lại trong trường 

hợp không thông qua. Luận án được thông qua nếu không có hoặc chỉ có 01 thành 

viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá không đồng ý về chuyên môn. Diễn biến 

của buổi đánh giá luận án được ghi biên bản; trong trường hợp tổ chức trực tuyến 

phải được ghi âm, ghi hình đầy đủ và lưu trữ tại Viện. 

    5. Quy chế của Viện quy định chi tiết việc đánh giá luận án trong đó bao 

gồm: yêu cầu đối với nghiên cứu sinh trước khi đánh giá luận án; quy trình thành 

lập Hội đồng đánh giá luận án, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đối với từng thành viên 

trong Hội đồng; việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng và quy trình tổ chức 

đánh giá luận án trực tuyến và trực tiếp của Viện. 

Điều 17. Đánh giá luận án theo chế độ mật 

1. Trong trường hợp đề tài luận án liên quan đến bí mật quốc gia thuộc danh 

mục bí mật nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định thì Viện phải xác định 

tính chất mật của đề tài ngay sau khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh, báo 
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cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo minh chứng và phải được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đồng ý bằng văn bản. 

2. Nghiên cứu sinh thực hiện những đề tài luận án được xác định là mật phải 

đáp ứng những yêu cầu chung đối với nghiên cứu sinh, riêng các yêu cầu quy định 

tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 14 của Quy chế này có thể thay thế bằng những 

báo cáo nội bộ có giá trị về khoa học và thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu được cơ 

sở đào tạo xác nhận. 

   3. Viện quy định chi tiết việc tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đánh giá luận án, 

quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan theo quy định bảo mật của pháp luật. 

Điều 18. Đánh giá lại luận án tại Viện 

1. Trong trường hợp luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng 

đánh giá luận án của Viện thông qua ở buổi bảo vệ lần thứ nhất nhưng được Hội 

đồng kiến nghị cho phép bảo vệ lại, chậm nhất không quá 06 tháng tính từ thời 

điểm tổ chức đánh giá luận án lần thứ nhất, Viện quyết định thành lập Hội đồng 

đánh giá và tổ chức cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án lần thứ hai. 

2. Không tổ chức đánh giá lại luận án khi không có kiến nghị của Hội đồng 

đánh giá luận án lần thứ nhất; không tổ chức đánh giá luận án lần thứ ba. 

3. Quy chế của Viện quy định chi tiết thời gian, quy trình, thủ tục đối với 

việc đánh giá luận án lần thứ hai như lần thứ nhất. Thành phần Hội đồng đánh giá 

luận án của Viện lần thứ hai có tối thiểu 03 thành viên đã tham gia Hội đồng lần 

thứ nhất, trong đó có đủ những thành viên có ý kiến không tán thành luận án. 

Điều 19. Công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ 

1. Nghiên cứu sinh được xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ khi đáp 

ứng những yêu cầu sau: 

a) Luận án của nghiên cứu sinh đã được Hội đồng đánh giá luận án của Viện 

đồng ý thông qua; 

b) Nghiên cứu sinh đã nộp cho Viện (cả bản in và bản điện tử) luận án hoàn 

chỉnh cuối cùng có chữ ký của nghiên cứu sinh, xác nhận của người hướng dẫn; xác 

nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung 

luận án (nếu có); 



 16 

c) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam (cả bản điện tử và 

bản in) tóm tắt luận án và toàn văn luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của 

nghiên cứu sinh, chữ ký của người hướng dẫn và xác nhận của Viện. 

2. Viện đăng toàn văn luận án hoàn chỉnh cuối cùng của nghiên cứu sinh 

trên trang thông tin điện tử của Viện (trừ những luận án được đánh giá theo chế độ 

mật) trong thời gian 03 tháng kể từ khi nghiên cứu sinh đáp ứng đủ yêu cầu theo 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, Viện tổ chức xét và ban hành 

quyết định công nhận trình độ tiến sĩ cho nghiên cứu sinh. 

4. Viện lập hồ sơ xét công nhận trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ, bao gồm: 

a) Biên bản của buổi đánh giá luận án tại Viện; 

b) Quyết nghị đồng ý thông qua luận án của Hội đồng đánh giá luận án của 

Viện; 

c) Biên bản kiểm phiếu, phiếu đánh giá luận án có chữ ký của tất cả thành 

viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá luận án; 

d) Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn nghiên cứu sinh; bản xác 

nhận đã hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung luận án của người hướng dẫn và Chủ tịch 

Hội đồng đánh giá luận án (nếu có); 

đ) Những tài liệu khác theo quy định của Viện. 

5. Viện thực hiện việc cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ ngày quyết định công nhận trình độ tiến sĩ có hiệu lực. 
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Chương 5 

KIỂM TRA HỒ SƠ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ THẨM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG LUẬN ÁN 

Điều 20. Nguyên tắc chọn kiểm tra, thẩm định và quy trình thực hiện 

1. Việc kiểm tra hồ sơ quá trình đào tạo, thẩm định chất lượng luận án do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong những trường hợp sau: 

a) Kiểm tra, thẩm định ngẫu nhiên theo yêu cầu của công tác quản lý, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này và những quy định có liên quan; 

b) Kiểm tra, thẩm định đối với những trường hợp cụ thể khi có phản ánh, 

khiếu nại hoặc tố cáo. 

2. Danh mục hồ sơ kiểm tra, thẩm định: 

a) Kiểm tra quá trình đào tạo: Hồ sơ dự tuyển và quyết định công nhận 

nghiên cứu sinh; hồ sơ buổi đánh giá luận án tại Viện; hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ; 

b) Thẩm định chất lượng luận án: Luận án tiến sĩ; tóm tắt luận án tiến sĩ; bản 

sao các công bố kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

3. Quy trình kiểm tra, thẩm định: 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản danh sách những trường 

hợp cần kiểm tra quá trình đào tạo hoặc thẩm định chất lượng luận án trên cơ sở 

báo cáo định kỳ của Viện; 

b) Cơ sở đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ đối với kiểm tra quá trình đào tạo hoặc 03 

bộ hồ sơ đối với thẩm định chất lượng luận án về Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, thẩm định và có văn bản thông báo 

kết quả với cơ sở đào tạo trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 21. Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định 

1. Kết quả kiểm tra, thẩm định đạt yêu cầu trong những trường hợp sau: 
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a) Hồ sơ quá trình đào tạo do Viện cung cấp đủ minh chứng bảo đảm việc 

tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và quy trình tổ chức đánh giá luận án đáp 

ứng yêu cầu của Viện được áp dụng cho nghiên cứu sinh theo quy định; 

b) Chất lượng luận án được tối thiểu 02 trong 03 nhà khoa học có chức danh 

giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, với chuyên môn 

phù hợp, am hiểu đề tài và lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh thẩm định và 

có ý kiến đồng ý về chuyên môn. 

2. Kết quả kiểm tra, thẩm định không đạt yêu cầu trong những trường hợp 

sau: 

a) Hồ sơ quá trình đào tạo do Viện cung cấp không đủ minh chứng đáp ứng 

những quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quy trình tổ chức đánh 

giá luận án theo Quy chế này và quy chế của Viện được áp dụng cho nghiên cứu 

sinh; 

b) Chất lượng luận án không được 02 trong 03 nhà khoa học thẩm định 

đồng ý về chuyên môn. 

3. Đối với những trường hợp hồ sơ kiểm tra quá trình đào tạo chưa đạt yêu 

cầu, Viện có trách nhiệm giải trình những vấn đề liên quan, bổ sung minh chứng và 

đề xuất hướng xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành. 

4. Đối với những trường hợp chất lượng luận án không đạt yêu cầu: 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định luận án 

để xem xét, đánh giá và quyết nghị về chất lượng luận án; ủy quyền cho Viện tổ 

chức họp Hội đồng thẩm định luận án có sự giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

b) Hội đồng thẩm định có 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 03 thành viên 

không là phản biện độc lập hoặc thành viên Hội đồng đánh giá luận án; những nhà 

khoa học thẩm định không tán thành luận án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

này là thành viên đương nhiên của Hội đồng; 

c) Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định luận án như 

tiêu chuẩn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá luận án của cơ sở quy 

định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này; 
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d) Hội đồng thẩm định luận án chỉ họp khi có mặt tối thiểu 06 thành viên 

bao gồm chủ tịch, thư ký và các thành viên hội đồng có ý kiến không tán thành luận 

án; 

đ) Luận án không đạt yêu cầu thẩm định khi có từ 02 thành viên Hội đồng 

thẩm định luận án có mặt trở lên không thông qua. Trong trường hợp này, Viện tổ 

chức và chủ trì đối thoại giữa Hội đồng thẩm định luận án và Hội đồng đánh giá 

luận án có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng thành viên 

của hai Hội đồng dự họp tối thiểu là 09 người, trong đó chủ tịch, phản biện, thư ký 

và các thành viên có ý kiến không tán thành của cả hai Hội đồng phải có mặt. Luận 

án không được thông qua nếu có từ 03 thành viên có mặt tại buổi đối thoại trở lên 

không tán thành. Kết quả cuộc họp đối thoại là kết quả thẩm định cuối cùng về chất 

lượng luận án. 

5. Trường hợp quá trình đào tạo và chất lượng luận án sau khi thực hiện quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này vẫn không đạt yêu cầu, Viện xem xét, quyết 

định thực hiện theo các phương án sau: 

a) Nếu nghiên cứu sinh chưa được cấp bằng tiến sĩ, Viện cho phép nghiên 

cứu sinh bổ sung, hoàn thiện các điều kiện để được cấp bằng (đối với trường hợp 

kiểm tra quá trình đào tạo) trong thời gian đào tạo ghi tại quyết định công nhận 

nghiên cứu sinh và bao gồm cả thời gian được phép kéo dài (nếu có); hoặc được 

đánh giá lại luận án nếu chưa đánh giá lần thứ hai (đối với trường hợp thẩm định 

chất lượng luận án) trong thời hạn tối đa 06 tháng; 

b) Nếu nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ, việc thu hồi bằng được 

thực hiện theo quy định hiện hành và trong những trường hợp: hồ sơ quá trình đào 

tạo được xác nhận có vi phạm, sai sót nghiêm trọng dẫn đến người được cấp bằng 

không còn bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển, công nhận nghiên cứu sinh và 

duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình học tập và nghiên cứu tại 

Viện; sao chép, trích dẫn không đúng quy định trong luận án và bị Hội đồng thẩm 

định kết luận nếu cắt bỏ những phần sao chép, trích dẫn đó thì luận án không đáp 

ứng yêu cầu quy định của Quy chế này; luận án của nghiên cứu sinh không được 

Hội đồng thẩm định thông qua theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này. 

   6. Trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra, thẩm định cuối cùng hoặc ngày có 

kết quả cuộc họp đối thoại, Viện có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định kèm theo minh chứng. 
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Chương 6. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 22. Xây dựng và thực hiện quy chế của Viện 

1. Căn cứ Quy chế này và những quy định hiện hành khác có liên quan, 

Phòng Khoa học và Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ, là đầu mối để đề xuất, tham 

mưu các hoạt động liên quan đến tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ của Viện, phối hợp với 

các Bộ môn, khoa phòng của Viện, các cơ sở đào tạo khác và cán bộ hướng dẫn 

thực hiện Quy chế này, cụ thể: 

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế của Viện; cụ thể hóa 

với yêu cầu ngang bằng hoặc cao hơn nhưng không trái với những quy định của 

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

b) Thực hiện trách nhiệm trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục theo 

quy định tại Điều 50 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018); 

c) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn trong hoạt động khoa học và công 

nghệ theo quy định tại Điều 41 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 

2018); 

d) Tăng cường liêm chính học thuật; giám sát và kiểm soát việc chống sao 

chép; xây dựng chế tài, nghiêm túc xử lý khi có vi phạm; bảo đảm tính trung thực 

của nội dung những luận án tiến sĩ được đánh giá tại Viện; 

đ) Xây dựng chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong đào tạo tiến sĩ nhằm 

góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo; 

e) Có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra hằng năm việc thực hiện quy 

chế của Viện về tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng trình độ tiến sĩ; 

g) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trước khi bắt đầu khóa 

học quy chế của Viện và những quy định liên quan khác đến quá trình học tập, 

nghiên cứu; quy định về quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh; 

h) Tổ chức kiểm tra, thanh tra nội bộ việc thực hiện kế hoạch, chương trình, 

quy chế của Viện và các nhiệm vụ khác liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và cấp 
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bằng ở trình độ tiến sĩ; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện hành. 

 2. Viện thực hiện giải trình theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 

99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 23. Chế độ lưu trữ, báo cáo và công khai thông tin 

1. Phòng Khoa học và Đào tạo có trách nhiệm: 

a) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nội bộ và cập nhật dữ liệu về đào tạo tiến sĩ 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học bao gồm: thông tin tuyển sinh; 

thông tin của nghiên cứu sinh; thông tin của giảng viên và người hướng dẫn; thông 

tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ liên quan đến đào tạo tiến sĩ; thông 

tin về cấp bằng tiến sĩ; tóm tắt và toàn văn luận án hoàn chỉnh của nghiên cứu sinh 

đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam; 

b) Lưu trữ và bảo quản hồ sơ tuyển sinh và quá trình đào tạo và cấp văn 

bằng của nghiên cứu sinh theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Vào ngày cuối cùng của các tháng chẵn trong năm, Phòng Khoa học và 

Đào tạo lập báo cáo trình lãnh đạo Viện để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo danh 

sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ và luận án đã được thông qua tại Hội đồng đánh giá 

luận án của Viện trong 02 tháng trước đó (theo mẫu tại Phụ lục III); thực hiện chế 

độ báo cáo định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm (theo mẫu tại Phụ lục IV) và 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

3. Viện phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở trước khi tuyển 

sinh và tổ chức đào tạo: 

a) Quy chế của Viện và các quy định quản lý đào tạo có liên quan đến tuyển 

sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tiến sĩ; 

b) Các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và những thông tin khác theo quy định. 
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Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Việc tổ chức đào tạo đối với những khóa đã tuyển sinh trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 

4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Viện áp dụng khoản 2 Điều 5 của Quy chế này, tiếp tucjaps dụng theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nghiên cứu sinh các khóa đã tuyển 

sinh trước ngày Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 có 

hiệu lực thi hành. 

3. Việc áp dụng điểm c và điểm d khoản 1 Điều 14 của Quy chế này đối với 

khóa tuyển sinh đã có Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 

a) Các khóa tuyển sinh giai đoạn 2012-2017: Tiếp tục áp dụng quy định tại 

Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ. 

b) Các khóa tuyển sinh giai đoạn 2017 - 2020: Được áp dụng quy định tại 

Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ 

 

  


